
TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Quy cách ĐVT  Gía kế 
hoạch 

Số 
lượng  Thành tiền 

1 B-HCG-check-1 test 6mm

Xét nghiệm định lượng β-hCG trong huyết 
thanh/huyết tương/nước tiểu, tương thích máy 
Easy Reader+ . Dạng cassette kích thước 6mm. 
Dãy đọc 5-1000 IU/L. Bảo quản 4°C - 30°C 
.Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng 
một lần, dung dịch pha loãng

20 

test/hộp Test        61.550 200        12.310.000 

2 T3-check-1 test 6mm

Xét nghiệm định lượng hormone 
Triiodothyronine (T3) do tuyến giáp tiết ra trong 
huyết thanh/ huyết tương, tương thích với máy 
Easy Reader+.

20 

test/hộp Test 73.500      200 14.700.000      

3 TSH-check-1 test 6mm

Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu 
huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để 
chuẩn đoán bệnh suy giáp, tương thích với máy 
Easy Reader+.

20 

test/hộp Test        73.500 200        14.700.000 

4 CRP-check-1 test 6mm

Xét nghiệm định lượng protein C-reactive nhằm 
đánh giá nguy cơ bệnh lý tim mạch trong mẫu 
máu toàn phần, tương thích với máy Easy 
Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời 
gian ủ: 5 phút. Khoảng đo: 2.5 -400 ug/ml. Bảo 
quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, 
pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng.

20 

test/hộp Test        76.500 1000        76.500.000 
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TT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Quy cách ĐVT  Gía kế 
hoạch 

Số 
lượng  Thành tiền 

5 T4-check-1 test 6mm
Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do 
tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương.

20 

test/hộp Test        73.500 200        14.700.000 

132.910.000    Tổng tiền:
Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, chín trăm mười ngàn đồng chẵn./.
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